NUÔI DÚI SINH SẢN TẠI LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP 
 XÃ TRƯỜNG XUÂN

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH

1. Tên chủ nhiệm mô hình: Bác sỹ Thú y Trần Ngọc Anh

2. Cơ quan chủ trì mô hình: Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế  tỉnh Quảng Bình.
3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh 
4. Tính cấp thiết của mô hình  
Để góp phần giúp ổn định cuộc sống cho các hộ di dân tại Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân, các hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều và các hộ dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh có được nguồn giống vật nuôi mới, có chất lượng, Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình đã đề xuất thực hiện “Mô hình nuôi Dúi sinh sản tại làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân” nhằm tạo vùng cung cấp giống dúi có chất lượng cao và các vùng cung cấp dúi thương phẩm trên địa bàn. 

5. Mục tiêu của mô hình  
- Tạo nguồn dúi giống và cung cấp con giống trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng quy trình nuôi dúi sinh sản với điều kiện tự nhiên của tỉnh ta.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình  

- Đối tượng nghiên cứu: Giống dúi được mua tại cơ sở nuôi dúi ở Khối 3 - Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh với số lượng: 35con (22 con dúi cái, 13 con dúi đực). 

- Phạm vi nghiên cứu: Tại Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2013.
7. Phương pháp nghiên cứu mô hình  

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển trong việc nuôi Dúi sinh sản bằng phương pháp nhốt chuồng

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mô hình  

Trên cơ sở nuôi thực tế sẽ đánh giá được sự thích nghi cũng như hiệu quả kinh tế của dúi trên địa bàn Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân, từ đó đề xuất phương án triển khai ứng dụng và nhân rộng cho dân chúng trong Làng và toàn huyện cũng như toàn tỉnh.

9. Kinh phí thực hiện mô hình  

Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                    215.579.000 đồng  
Trong đó: - Ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh: 108.803.000 đồng 

                 - Nguồn tổ chức,cá nhân:                 106.776.000 đồng 

10. Thời gian thực hiện : 15 tháng, từ tháng 3/2012 đến tháng 6/2013 
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU
Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có diện tích 1.363ha, đã có 58 hộ di dân tham gia lập nghiệp tại Làng và bước đầu ổn định được cuộc sống của mình. Hiện nay, các hộ di dân tại Làng đang hướng việc phát triển chăn nuôi là ngành nghề chính để phát triển kinh tế hộ gia đình, các loại giống vật nuôi được các hộ dân lựa chọn để nuôi chủ yếu là gà, bò, lợn, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa cao.

Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân có diện tích rừng tre nứa chiếm diện tích tương đối lớn, đây là nguồn thức ăn dồi dào cho các loại động vật gặm nhấm đặc biệt là dúi. Dúi là loại động vật hoang dã thông thường đã được nhân nuôi thành công ở một số tỉnh phía Bắc và phía Nam nước ta, tuy nhiên tỉnh ta vẫn chưa có mô hình nuôi dúi. Dúi được xem là giống vật nuôi phù hợp và hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao cho các hộ thanh niên tại Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân cũng như các hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng bình. 

Với những lý do trên đây, Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình đã đề xuất thực hiện “Mô hình nuôi dúi sinh sản tại làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân” và được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình chấp thuận phê duyệt triển khai thực hiện. 

I. Nội dung thực hiện

1.1. Khảo sát, tìm địa điểm, san gạt mặt bằng khu chăn nuôi

Khu chăn nuôi được quy hoạch trên diện tích đất bằng phẳng, khô ráo, thoáng mát, nằm cách xa khu trung tâm; xung quanh được bao bọc và chắn gió bởi các cây rừng tự nhiên.

1.2. Xây dựng khu chuồng trại

Khu chuồng nuôi có tổng diện tích 60m2, bao gồm 36 ô chuồng, chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 3m.

Chuồng nuôi xây xong được khử trùng và xử lý mùi xi măng trong thời gian 3 tháng để đảm bảo môi trường trong sạch cho dúi sinh sống.

1.3. Tổ chức học tập kinh nghiệm và tiến hành mua con giống ở miền Bắc

- Tổ chức học tập kinh nghiệm:

Tổ chức đoàn thăm quan học tập kinh nghiệm tại các cơ sở nuôi dúi ở Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tiến hành mua con giống:

Dúi giống được mua tại cơ sở nuôi dúi ở Khối 3 - Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh với 35 con (22 con dúi cái, 13 con dúi đực). 

Con giống có thân hình thon chắc, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, các chi không khiếm khuyết, các núm vú bình thường đều nhau đối với dúi cái.

1.4. Chăm sóc trong quá trình nuôi dúi sinh sản 
1.4.1. Khẩu phần ăn của dúi 
Thành phần thức ăn của dúi là tre, mía, ngô, khoai.

1.4.2. Vệ sinh chuồng trại 

Phân của dúi thải ra có tác dụng rất lớn trong việc điều hòa môi trường, nhiệt độ của ô chuồng do đó việc quét dọn các ô chuồng được thực hiện 40 ngày/1 lần; các chất thải của dúi được tận dụng để ủ và bón cho các loại cây trồng.

Chuồng trại luôn được vệ sinh sát trùng, tẩy uế bằng thuốc sát trùng, xung quanh chuồng trại được phát quang, dọn vệ sinh theo định kỳ 2 lần/tháng.

1.4.3. Phòng bệnh cho dúi 

Dúi là động vật hoang dã, mới thuần hóa, thường có sức đề kháng cao nên ít dịch bệnh. Tuy nhiên, khả năng thích nghi với môi trường của dúi tại làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân còn kém nên dúi thường mắc hai loại bệnh sau:

- Bệnh ký sinh trùng ngoài da gây nên ghẻ lở, bệnh được điều trị bằng cách dùng thuốc tẩy ký sinh trùng xịt ngoài da Hantox - Spray (Ivermectin) và sử dụng thuốc kháng sinh dạng viên bao (Rifamicin 500) bôi lên ở những chỗ bị tổn thương, trường hợp viêm nhiễm nặng thì pha kháng sinh cho dúi uống hoặc tiêm thì dúi sẽ nhanh khỏi bệnh. Thường sử dụng phác đồ sau: Erofloxacin 10%: 0,05ml/kg, Dexamethasol 20: 0,1ml/kg tiêm bắp, tiêm 3 - 4 ngày, có thể bổ sung vitamin nếu dúi ốm yếu.

- Bệnh đường ruột: Điều trị bệnh bằng cách bổ sung ổi xanh, rễ cau, rễ dừa vào khẩu phần ăn cho dúi, nếu trường hợp bệnh nặng thì sử dụng thuốc điều trị bệnh tiêu chảy cho dúi uống hoặc tiêm. Thường sử dụng Nova-DOC (Thiamphenicol, Oxytetracycline HCl, Dexamethasone, Bromhexine HCl), liều lượng: 0,1ml/kg/tiêm bắp/ngày, trong 3 - 4 ngày.

1.4.4. Tiến hành ghép đôi cho dúi 

Dúi mới mua về đã được hơn 8 tháng tuổi, vì vậy sau khi thả nuôi một thời gian để dúi thích nghi với môi trường thì tiến hành ghép đôi cho dúi. Dúi được khoảng gần 9 tháng tuổi mới bắt đầu ghép đôi, đến 10 ngày thì tách riêng; lúc ghép đôi cần chú ý giảm hàm lượng thức ăn tinh bột như ngô, khoai, sắn so với khẩu phần ăn hàng ngày.

Dúi cái mang thai khoảng 45 ngày thì sinh, mỗi con dúi cái sinh được 02 con và mỗi năm đẻ trung bình 03 lứa; trong quá trình mang thai và sau khi sinh cần bổ sung thêm lượng thức ăn tinh bột; dúi con được 40 ngày tuổi thì tách mẹ và nuôi chung các con dúi con với nhau, nuôi ghép giúp dúi con nhanh lớn; dúi mẹ sau khi tách cho nhịn ăn 01 ngày và 03 ngày sau thì kiểm tra và tiến hành ghép đôi với dúi đực. 

II. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Năng lực triển khai thực hiện mô hình 

Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân có diện tích đất rừng tự nhiên trên 700ha với nguồn thức ăn tự nhiên tre, nứa dồi dào. Ngoài ra vườn hộ của các hộ di dân ở làng thanh niên lập nghiệp được trồng nhiều loại cây ngắn ngày đặc biệt là ngô, khoai, sắn - là nguồn thức ăn sẵn có.

Chủ nhiệm mô hình là bác sỹ thú y có kinh nghiệm hơn 10 năm trong công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Quảng Bình, vì vậy khả năng tiếp thu quy trình kỹ thuật trong việc áp dụng thực hiện triển khai mô hình được đảm bảo. Ngoài ra, đã cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm thực tế trang trại nuôi dúi tại Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc.

2.2. Địa điểm triển khai thực hiện mô hình 

Tại Làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

2.3. Trang thiết bị đảm bảo cho việc triển khai thực hiện mô hình 

Hệ thống chuồng nuôi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Mái chuồng nuôi được Đội thanh niên xung phong Trường Xuân lợp thêm lá cọ để chống nóng; phía trong mái được lợp thêm một lớp xốp dày để đảm bảo cách nhiệt và chống nóng.

Tường được thưng bởi các tấm ván tận dụng có tác dụng chống nóng và giảm cường độ ánh sáng chiếu vào các ô chuồng; phía trong được thưng thêm các tấm lưới mắt cáo để chống rắn và tránh dúi bò đi mất.

Bình phun thuốc tiêu độc, khử trùng.

2.4. Nhân lực tham gia thực hiện mô hình 

Tổng đội Trưởng chỉ đạo thực hiện mô hình:

Lao động phổ thông: 02 người.

III. Kết quả đạt được

Trong thời gian mới đưa giống về chưa được thích nghi với thời tiết có 05 con bị chết (02 con cái, 03 con đực), thời điểm chết vào lúc nắng nóng nên số lượng đàn dúi bố mẹ còn lại là 30 con (20 con cái, 10 con đực). Sự cố trên đã được khắc phục bằng việc bổ sung các vật liệu cách nhiệt, hạn chế ánh sáng. Quá trình theo dõi, giám sát, chăm sóc và tiến hành ghép đôi cho những con dúi cái động dục, hiện tại đã có 19 con dúi cái đã sinh sản được 36 con dúi con (22 con cái, 14 con đực). Tuy nhiên, do còn thiếu kinh nghiệm, bị ảnh hưởng của hơi người lạ nên dúi mẹ đã cắn chết 04 con; 32 con dúi con còn lại (19 con cái, 13 con đực) sinh trưởng và phát triển tốt.

* Đánh giá các chỉ tiêu theo dõi 
- Khả năng sinh sản: 

Tỉ lệ sinh = 95%; Số con sinh ra = 36 con; Tỷ lệ chết: 4/36 = 11,11%

- Khả năng sinh trưởng: Trọng lượng 05 ngày tuổi: 0,1 kg/con; Trọng lượng 25 ngày: 0,5 kg/con; Trọng lượng 45-50 ngày: 1,2 kg/con


Con non chết giai đoạn sơ sinh do người chăm sóc sờ tay và dúi con dẫn đến việc dúi mẹ cắn chết con. Dúi bố mẹ chết trong thời điểm nắng nóng chuyển mưa đột ngột, chuồng trại bị nước mưa chảy vào làm chuồng dúi bị ướt (nguyên nhân này đã có khuyến cáo) nên đã sử dụng xốp chống nóng, lưới che bao quanh chuồng, chống mưa dột.


Hiện tại còn 01 cá thể dúi mẹ chưa đẻ có thể do quá béo, hiện đang cắt giảm khẩu phần ăn và theo dõi ghép đôi.

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế 
4.1.1. Phần chi

a. Chi đầu tư ban đầu:

* Tổng chi phí đầu tư ban đầu:                        145.419.000  đồng

* Tính khấu hao đầu tư ban đầu cho 1 lứa: (Tuổi thọ dúi bố mẹ tính trung bình sinh sản trong 5 năm, mỗi năm đẻ 03 lứa):

145.419.000 đồng: (5 năm x 3 lứa/năm)  =  9.695.000 đồng.

b. Chi phí trực tiếp cho 1 lứa sinh sản: 04 tháng

* Chi phí trực tiếp cho một lứa đẻ: 27.022.000 đồng

4.1.2. Phần thu 

Số con non sinh ra: 32 con (19 dúi cái, 13 dúi đực), chọn được 10 cặp giống, 12 con bán thương phẩm. Theo giá cả thị trường hiện nay thì phần thu cụ thể như sau: giá con giống 500.000đ/kg, giá thương phẩm 320.000đ/kg.

                                    Tổng thu trong 1 lứa:     29.600.000 đồng

4.1.3. Lợi nhuận (Phần thu - phần chi)

29.600.000 đồng       -       27.022.000 đồng       =       2.578.000 đồng.

Do ban đầu chưa có kinh nghiệm trong việc nuôi dúi mới sinh sản, dúi bố mẹ chưa đẻ đồng loạt, thiếu kinh nghiệm chăm sóc nên tỷ lệ chết cao. Qua thực tế chăm sóc thì số dúi con trung bình 02 con/dúi mẹ/lứa. Tính đến năm thứ 2 khi dúi đã sinh sản ổn định 20 dúi cái sinh sản (100%) và đã có kinh nghiệm chăm sóc thì 1 lứa tiếp theo khoảng hơn 35 con/lứa. 

Hiện nay, nhu cầu mua con giống dúi ở tỉnh ta đang thuận lợi nên việc tiếp tục phát triển mô hình là rất cần thiết. Thành quả ban đầu của mô hình là định hướng cho việc nhân rộng mô hình chăn nuôi dúi của Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân, trong đó nòng cốt là các mô hình của Đoàn thanh niên.

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường 
Giải quyết công ăn việc làm, chuyển giao được các tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp cho các hộ di dân nắm bắt và áp dụng vào quá trình sản xuất của mình. 

Việc chăn nuôi dúi góp phần giảm thiểu việc khai thác trái phép trong tự nhiên ảnh hưởng đến nhiều hệ sinh thái rừng tre nứa. 

4.3. Phương án phát triển của mô hình sau khi kết thúc 

Việc thực hiện thành công mô hình tạo tiền đề trong việc phát triển nguồn dúi giống và dúi thương phẩm cung cấp cho các hộ dân tại làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân.

Tổ chức tập huấn chuyển giao cho các hộ di dân tại Làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân về quy trình kỹ thuật nuôi dúi sinh sản; phối hợp với các tổ chức trên địa bàn tỉnh để tổ chức tuyên truyền và nhân rộng mô hình trong mọi người dân về hướng làm giàu mới cũng như tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm dúi giống và dúi thương phẩm.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 
Sản phẩm 32 cá thể dúi con đang sinh trưởng phát triển tốt, chứng tỏ tự thích nghi với điều kiện nơi triển khai mô hình.

Chăm sóc dúi sơ sinh phải cẩn thận không được sờ vào dúi non thời gian đầu mới sinh; Không để dúi giống quá béo; đảm bảo điều kiện môi trường sống phù hợp cho dúi thời điểm nắng nóng, tránh nước trực tiếp trên nền chuồng.

  Thông qua mô hình đã góp phần phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ làm kinh tế, đóng góp vào sự thành công chung của Dự án Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân. 

2. Kiến nghị 
Để có thể đem lại hiệu quả cao của mô hình nuôi dúi sinh sản, góp phần nhân rộng mô hình trên địa bàn cần sự quan tâm của các cấp để nhân rộng mô hình, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế xã hội tại Làng thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân. 

Tổng thuật: Trần Thanh Hải
